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BẢNG B 

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 

1 SÔNG LAM NGHỆ AN 7 5 1 1 14 2 12 9 0 16 

2 SHB ĐÀ NẴNG 7 4 3 0 13 3 10 7 0 15 

3 THANH HÓA 7 4 1 2 9 4 5 16 2 13 

4 QUẢNG NAM 8 1 2 5 5 13 -8 19 0 5 

5 THỪA THIÊN HUẾ 7 0 1 6 3 22 -19 11 2 1 

 

BẢNG D 

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 

1 HOÀNG ANH GIA LAI 2 5 3 1 1 8 5 3 9 0 10 

2 TP HỒ CHÍ MINH 5 3 1 1 10 4 6 15 0 10 

3 KHÁNH HÒA 5 2 0 3 9 9 0 8 1 6 

4 BÌNH PHƯỚC 5 1 0 4 5 14 -9 17 0 3 

 

 


